Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU TRỢ GIÚP THIẾU ĐÓI
DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ GIÁP HẠT NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số      ngày     /      /2021)
	Thời gian trợ giúp
	Số hộ         (hộ)
	Số khẩu (người)
	Mức trợ giúp (kg/người/tháng)
	Tổng số gạo hỗ trợ
(tấn)
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Nguồn

Trung ương

(tấn)
	Nguồn

địa phương

(tấn)

	I. Hỗ trợ cứu đói dịp tết Nguyên đán Tân Sửu

	Trợ giúp 1 tháng
	
	
	
	
	
	

	II. Hỗ trợ cứu đói dịp giáp hạt 

	Trợ giúp 1 tháng
	
	
	
	
	
	

	Trợ giúp 2 tháng
	
	
	
	
	
	

	Trợ giúp 3 tháng
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	
	
	
	
	
	


Biểu số 02
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
(Kèm theo Công văn số         ngày       /      /2021)
	Stt
	Đối tượng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức
trợ giúp (đồng/đối tượng)
	Tổng
kinh phí
thực hiện

(tỷ đồng)
	Trong đó (dự kiến)

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách Trung ương

(tỷ đồng)
	Ngân sách cấp tỉnh

(tỷ đồng)
	Ngân sách cấp huyện

(tỷ đồng)
	Vận động, xã hội hóa

(tỷ đồng)

	1
	Hộ nghèo
	Hộ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Hộ cận nghèo
	Hộ
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Đối tượng trong các cơ sở trợ giúp xã hội
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Đối tượng khác (ghi cụ thể)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	…………………………
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	
	…………………………
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


